KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU -CỦ- QUẢ  .
(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01/2025 – 21/02/2025) 
Người soạn : Phan Thị Thành Vinh
	       Mục tiêu
	Nội dung

	Hoạt động

	                                      1. Phát triển thể chất 

	
5. Trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe. 
	- Tập tự phục vụ với sự giúp đỡ của người lớn:  xúc cơm, uống nước, mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, mặc quần áo ấm khi trời lạnh; Chuẩn bị chỗ ngủ 
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt  
	* Mọi lúc mọi nơi  

	9. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
	- Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	* Thể dục sáng: Tập bài
+ Tập với cành lá
+ Tập với cành hoa
+ Tập với quả
+ Tập bài: Sắp đến tết rồi
* Chơi tập có chủ định 
 (Giờ học vận động “ Bài tập phát triển chung”)

	10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: đi, chạy 
	- Đi kết hợp với chạy
- Đi theo các hướng khác nhau
- Chạy đổi hướng
	* Chơi tập có chủ định: 
- Đi kết hợp với chạy
- Đi theo các hướng khác nhau
- Chạy đổi hướng

	12. Trẻ phối hợp vận động tay,chân,cơ thể trong khi bò để giữ vật đặt trên lưng.
	- Trườn về phía trước

	* Chơi tập có chủ định: 
- Trườn về phía trước



	13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném,nhún bật

	- Bật xa bằng 2 chân
	* Chơi tập có chủ định:
- Bật xa bằng 2 chân

	14. Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay- thực hiện “ múa khéo”.
	+ Đưa lắc cổ tay, ngón tay để múa theo cô
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	15. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.

	- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện “múa khéo”
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. 
- Xoa tay, chạm các dầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé, nhào đất, vẽ, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. 
- Đóng cọc bàn gỗ
- Chắp ghép hình.
- Tập cầm bút tô vẽ
- Chồng, xếp 6 - 8 khối.
	* Chơi tập có chủ định:
 + Xếp hình:
 - Xếp hàng rào vườn rau
+ Tạo hình: Tô màu quả táo 
;Tô màu củ cà rốt; Tô màu bánh chưng; tô màu quả cam…
- Nặn cái lá, nặn cánh hoa, nặn quả táo quả cam
+ Xâu hạt: - Xâu vòng hoa 
* Hoạt động góc: Chơi thao tác vai, HĐVĐV…

	2. Phát triển nhận thức

	16. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	-  Sờ nắn, nhìn, ngửi.., quả để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- Nếm vị của một số quả (ngọt,  chua)
	* Chơi tập có chủ định: 
- NBTN: 
+ Su hào, cà rốt
+ Rau cải, bắp cải
+ Qủa dưa chuột,quả cà chua.
+ Qủa đu đủ, quả xoài
+ Qủa bầu, quả bí

	20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các loài quả.
	- Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các loại quả quen thuộc
	* Chơi tập có chủ định: 
- NBTN: 
+ Su hào, cà rốt
+ Rau cải, bắp cải
+ Quả dưa chuột,quả cà chua.
+ Quả đu đủ, quả xoài

	21. Trẻ nhận biết, phân biệt một số màu cơ bản: xanh, đỏ, vàng,... 
	- Màu xanh- đỏ- vàng,..

	
	* Chơi tập có chủ định:
NBPB: 
- Chọn quả màu đỏ- màu vàng( màu xanh)

	22. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc lấy đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	- Phân biệt to- nhỏ
	* Chơi tập có chủ định:
+ NBPB: 
- Chọn quả to – nhỏ “ Quả cam, quả xoài...”

	25.Trẻ  biết  được tên  các ngày  lễ, hội lớn, sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương.
	- Tết Nguyên đán
- Lễ hội đền cuông 

	* Chơi tập có chủ định: NBTN: 
- Ngày tết Nguyên đán
( Hoa đào – Hoa mai)
 

	                                             3. Phát triển ngôn ngữ

	27. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 
	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Trò chuyện với trẻ, tập cho trẻ cách chào hỏi, cách bày tỏ nhu cầu của bản thân

	28. Trẻ biết trả lời các câu hỏi : “Cái gì đây?”, “…làm gì ?”, (ví dụ: Qủa cam có cái gì đây?”, ...)
	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. 
- Nghe các câu hỏi: cái gì đây? …
	* Chơi tập có chủ định: 
- NBTN:
+ rau cải, bắp cải
+ Su hào, cà rốt
+ Qủa cam, quả chuối
+ Quả đu đủ, quả xoài
+ Quả dưa chuột,quả cà chua.

	29. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Thích nghe cô kể chuyện  và hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trẻ trả lời được các câu hỏi về tên truyện và hành động của các nhân vật trong các chủ đề.
	* Chơi tập có chủ định: 
+ Kể chuyện: Cây táo; Quả thị..

	30. Trẻ biết  đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố…
- Đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố và truyện ngắn trong các chủ đề.
	* Chơi tập có chủ định: 
+ Thơ: Vườn cải; Củ cà rốt; Cây bắp cải; Tết là bạn nhỏ..
* Mọi lúc mọi nơi

	33. Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau
	- Sử dụng lời nói để chào hỏi, trò chuyện
- Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
	* Giờ đón trả trẻ
* Hoạt động góc:
- Trẻ tự lấy đồ chơi để chơi và cất đồ chơi sau khi chơi

	4. Phát triển tình cảm, kỹ năng  xã hội và thẩm mỹ

	

	Phát triển kỹ năng xã hội

	37.Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	* Giờ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi 



	Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

	45. Trẻ  biết hát và vận dộng đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	· Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
· Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	* Chơi tập có chủ định: Âm nhạc: 
 Hát: Bắp cải xanh, - VĐTN: Màu hoa (Hồng Đăng), Qủa  (Xanh Xanh), Sắp đến tết rồi, Củ cà rốt, 
- Nghe hát: Trái bầu xanh- trái bí xanh, Tết đến rồi, Em yêu cây xanh, Hoa thơm bướm lượn (Dân ca Quan họ Bắc Ninh Hoa trong vườn (Dân ca Thanh Hóa), Lý cây bông(Dân ca Nam Bộ),
- TCÂN: Tai ai tinh
* Mọi lúc mọi nơi như:

	46. Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình, xem tranh (cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc) 
	· Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
Xem tranh.
	* Chơi tập có chủ định:
 + Xếp hình:
 - Xếp hàng rào vườn rau
+ Tạo hình: 
- Tô màu củ cà rốt; Tô màu bánh chưng; tô màu quả táo…
- Nặn cái lá, nặn cánh hoa, nặn quả táo quả cam
+ Xâu hạt: - Xâu vòng hoa 


	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ THÍCH MỘT SỐ LOẠI QUẢ
                          ( Thời gian thực hiện từ ngày 13/01 đến ngày 17/01 /2025 )
	  Ngày
HĐ
	
Thứ  2
	
Thứ  3
	
Thứ  4
	
Thứ  5
	
Thứ  6

	Đón trẻ/ chơi
TDS
	- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi trẻ thích
- Tập bài: “ Tập thể dục buổi sáng””

	
Chơi 
tập có chủ định
	PTTC
Vận động

VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: Gieo hạt

	PTNT
NBTN
Quả đu đủ, quả xoài 
	PTTC- XH
Âm nhạc
- VĐTN: Qủa   
- Nghe:  Hoa thơm bướm lượn

	PTNN
       Thơ 
     Qủa thị

	PTTC- XH
Tạo hình
Tô màu quả táo


	Chơi - Hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai: Tập chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt…
* Góc vận động: chơi với bóng, nu na nu nống. làm củ gừng	
* Góc nghệ thuật: Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ, 


	Dạo chơi ngoài trời
	* Dạo chơi sân trường, quan sát cây vú sữa, cây xoài, hoa cúc tím, hoa cúc vàng trên sân trường, trò chuyện về thời tiết.
* Chơi vận động: Gieo hạt, Gà vào vườn rau, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống
* Chơi tự do/

	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Trẻ có thói quen: “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn
- Trẻ có thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chơi : Rau gì biến mất
- Nghe hát dân ca: Hoa trong vườn
- Làm quen bài thơ: Quả thị
- Ôn bài buổi sáng 
- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI  RAU ĂN LÁ 
   ( Thời gian thực hiện từ 20/01 đến 24/01/2025)
	  Ngày
HĐ
	
Thứ  2
	
Thứ  3
	
Thứ  4
	
Thứ  5
	
Thứ  6

	Đón trẻ/ chơi
TDS
	- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi trẻ thích
- Tập bài: “Tập với cành lá”


	
Chơi 
tập có chủ định
	PTTC
Vận động
VĐCB: Bật xa bằng hai chân
TCVĐ: Gà vào vườn rau
	PTNT
NBTN
 Rau cải, Bắp cải

	PTTC- XH
Âm nhạc
- Hát: Bắp cải xanh (Phạm Hổ) (NDTT)
- TCAN: Ai nhanh nhất (NDKH)

	   PTNN
Thơ
Cây bắp cải
	PTTC- XH
Tạo hình
- Xếp hàng rào vườn rau

	Chơi - Hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai: Tập chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt…
* Góc vận động: chơi với bóng, nu na nu nống. làm củ gừng
* Góc nghệ thuật: Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ, 


	Dạo chơi ngoài trời
	* Dạo chơi sân trường, quan sát luống rau mồng tơi, rau khoai lang, rau bắp cải trên sân trường, trò chuyện về thời tiết.
* Chơi vận động: Gieo hạt, Gà vào vườn rau, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống
* Chơi tự do


	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Trẻ có thói quen “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn
- Trẻ  có thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chơi : Chiếc túi kỳ diệu
- Làm quen bài hát: Bắp cải xanh
- Làm quen bài thơ: Cây bắp cải
- Ôn bài buổi sáng
- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp




           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN 
             (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2025)
	  Ngày
HĐ
	
Thứ  2
	
Thứ  3
	
Thứ  4
	
Thứ  5
	
Thứ  6

	Đón trẻ/ chơi
TDS
	- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi trẻ thích
- Tập bài: “tập theo nhịp hô”


	Chơi 
tập có chủ định
	PTTC
Vận động
VĐCB: Đi theo các hướng khác nhau 
TCVĐ: Gieo hạt
	PTNT:

 Bé vui đón tết nguyên đán  
	PTTC- XH
Âm nhạc
- VĐTN: Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân)NDTT
- Nghe: Tết đến rồi (Hồng Đăng) NDKH

	PTNN
    Thơ
 Tết là bạn nhỏ
	PTTC- XH
Tạo hình
Tô màu bánh chưng

	Chơi - Hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai: Tập chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* HĐVĐV: Chơi xếp cái bàn, xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt xếp đĩa quả
* Góc vận động: Lồng hộp, chơi với bóng, nu na nu nống.
* Góc nghệ thuật: Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ, 

	Dạo chơi ngoài trời
	* Dạo chơi sân trường, quan sát một số cây trên sân trường, trò chuyện về thời tiết.
* Chơi vận động: Gieo hạt, Hoa nào quả ấy, dung dăng dung dẻ, ai nhanh nhất, gà vào vườn rau…
* Chơi tự do:

	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Trẻ sử dụng các từ như: “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn
- Tập luyện cho trẻ có thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chơi với các ngón tay: Làm củ gừng
- Nghe bài hát: Chúc xuân
-Thực hiện vở toán
- Làm quen bài thơ: Tết là bạn nhỏ
- Nghe hát: Ngày tết quê em
- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN CỦ
             Thời gian thực hiện từ ngày 10/02 đến ngày - 14/02/2025)
	  Ngày
HĐ
	
Thứ  2
	
Thứ  3
	
Thứ  4
	
Thứ  5
	
Thứ  6

	Đón trẻ/ chơi
TDS
	- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi trẻ thích
- Tập bài: “Tập với cành lá”


	
Chơi 
tập có chủ định
	PTTC
Vận động

VĐCB: Đi kết hợp với chạy
TCVĐ: Gà vào vườn rau
	PTNT
NBTN
Su hào, Củ cà rốt

	PTTC- XH
Âm nhạc
- VĐTN: Củ cà rốt ( Thơ: Phạm Hổ nhạc: An Thuyên) (NDTT)
- Nghe: Vườn rau của mẹ (NDKH)

	PTNN
       Thơ 
 Củ cà rốt 
	PTTC- XH
Tạo hình
Tô màu củ cà rốt

	Chơi - Hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai: Tập chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt…
* Góc vận động: chơi với bóng, nu na nu nống. làm củ gừng
* Góc nghệ thuật: Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ, 


	Dạo chơi ngoài trời
	* Dạo chơi sân trường, quan sát luống rau su hào, rau cải xanh, rau bắp cải trên sân trường, trò chuyện về thời tiết.
* Chơi vận động: Gieo hạt, Gà vào vườn rau, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống
* Chơi tự do:


	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Trẻ  có thói quen “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn
- Trẻ có thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chơi : Rau gì biến mất
- Làm quen bài hát: Củ cà rốt
- Làm quen bài thơ: Củ cà rốt
- Nghe hát dân ca: Hoa trong vườn
- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN QUẢ
( Thời gian thực hiện từ ngày  17/02 đến ngày - 21/02/2025)
	  Ngày
HĐ
	
Thứ  2
	
Thứ  3
	
Thứ  4
	
Thứ  5
	
Thứ  6

	Đón trẻ/ chơi
TDS
	- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi trẻ thích
- Tập bài: “Tập với cành lá”


	
Chơi 
tập có chủ định
	PTTC
Vận động
VĐCB: Trườn về phía trước
TCVĐ: Gà vào vườn rau

	PTNT
NBTN
Quả dưa chuột, quả cà chua

	PTTC- XH
Âm nhạc
- TCÂN: Tai ai tinh (NDKH)
- Nghe: Trái bầu xanh- trái bí xanh (NDTT)

	PTNN
       Thơ 
 Vườn cải

	PTNT
NBPB
Quả màu đỏ - quả màu xanh

	Chơi - Hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai: Tập chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt…
* Góc vận động: chơi với bóng, nu na nu nống. làm củ gừng	
* Góc nghệ thuật: Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ, 


	Dạo chơi ngoài trời
	* Dạo chơi sân trường, quan sát luống rau xà lách, rau hẹ, cây đậu leo trên sân trường, trò chuyện về thời tiết.
* Chơi vận động: Gieo hạt, Gà vào vườn rau, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống
* Chơi tự do:


	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Trẻ có thói quen: “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn
- Trẻ có thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chơi : Rau gì biến mất
- Nghe hát dân ca: Hoa trong vườn
- Làm quen bài thơ: Vườn cải
- Ôn bài buổi sáng 
- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp







